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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiêu chí số 18 trong Chương trình MTQG xây dựng Nông 

thôn mới năm 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 

Thực hiện Văn bản số 2154/SNV-XDCQ ngày 13/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên V/v báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 18 Chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới năm 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022. 

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 18 trong 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021, xây dựng kế 

hoạch thực hiện năm 2022 với những nội dung sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, được các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, các phòng, ban chuyên môn và tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở 

quan tâm, thực hiện đồng bộ, toàn diện, dưới nhiều hình thức. 

Các phòng ban chuyên môn đã cử công chức, viên chức hướng dẫn các xã 

thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 

V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định số 

42/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về ban hành quy chế hoạt động và phân công 

nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Ngày 01/3/2017, UBND huyện đã hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc 

kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới huyện Tuần Giáo, gồm 

có 17 thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đảm nhận Chánh Văn phòng 

điều phối; đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đảm nhận phó Chánh 

văn phòng và 13 thành viên Văn phòng điều phối là các công chức của các phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện. 

UBND huyện đã định kỳ tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương 

trình MTQG huyện Tuần Giáo để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới cấp xã, ban hành các Thông báo kết luận buổi 

làm việc của lãnh đạo UBND huyện để thực hiện. Ban hành báo cáo theo quy định. 

Ban hành các văn bản thực hiện các nhiệm vụ về cán bộ, công chức cấp xã... 

2. Kết quả thực hiện năm 2021 

- Tiêu chí 18.1: Cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn: 18/18 xã. 

- Tiêu chí 18.2: Có đủ tổ chức trọng hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: 

đạt 18/18 xã. 
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- Tiêu chí 18.3: Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững 

mạnh”: đạt 18/18 xã. 

- Tiêu chí 18.4: Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên: đạt 

18/18 xã. 

- Tiêu chí 18.5: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định: đạt 18/18 xã. 

- Tiêu chí 18.6: Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; 

bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực của gia đình và đời 

sống xã hội: đạt 18/18 xã. 

- Huyện Tuần Giáo có 18/18 xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 năm 2021. 

(Có biểu kèm theo) 

3. Phương hướng thực hiện năm 2022 

Tiếp tục chỉ đạo để các xã giữ vững các tiêu chí thành phần đã đạt được, 

phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí thành phần trong tiêu chí số 18. Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

theo quy định. 

Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy định. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời những sai phạm 

để chấn chỉnh kịp thời đảm bảo các xã có Đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn 

“Trong sạch vững mạnh”; Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên. 

Tăng cường công tác tuyên truyền để đảm bảo bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh 

vực của gia đình và đời sống xã hội. 

 Trên đây Kết quả thực hiện tiêu chí số 18 trong Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; (b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện;             

- Lưu VT.                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyên 
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BIỂU TỔNG HỢP MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ SỐ 18 THUỘC BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày       /12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

TT 

Đơn vị hành 

chính 

(115 xã) 

 

Tổng 

số 

cán 

bộ, 

công 

chức 

xã 

Nội dung đánh giá     Đánh giá 

Đạt/Chưa đạt 

Tiêu chí số 18 

năm 2021 

Phấn đấu năm 2022 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 18.1: 

Cán bộ, công 

chức cấp xã đạt 

chuẩn  

Tiêu chí 

18.2: Có 

đủ các tổ 

chức trong 

hệ thống 

chính trị 

Tiêu chí 

18.3: Đảng 

bộ (chi bộ), 

chính 

quyền xã 

đạt TSVM 

Tiêu chí 

18.4: MTTQ 

và các đoàn 

thể xã đạt 

danh hiệu 

khá trở lên 

Tiêu chí 

18.5. Xã đạt 

chuẩn tiếp 

cận pháp 

luật theo quy 

định 

Tiêu chí 18.6. 

Đảm bảo bình 

đẳng giới và 

phòng chống 

bạo lực gia 

đình…. 

Số tiêu 

chí đạt 

Đánh giá 

đạt/cơ bản 

đạt/chưa 

đạt 

Số tiêu 

chí đạt 

Đánh giá 

đạt/cơ bản 

đạt/chưa đạt 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Huyện Tuần Giáo 345 345 100 18 18 18 18 18 18 18 18 18   

1 Xã Pú Xi 18 18 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

2 
Xã Mường 

Mùn 19 19 
100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

3 Xã Mùn Chung 19 19 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

4 Xã Nà Tòng 20 20 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

5 Xã Rạng Đông 20 20 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

6 Xã Phình Sáng 21 21 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

7 Xã Ta Ma 19 19 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

8 xã Pú Nhung 19 19 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

9 Xã Quài Nưa 20 20 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

10 Xã Quài Cang 17 17 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

11 Xã Quài Tở 22 22 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

12 Xã Tỏa Tình 19 19 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   
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13 Xã Tênh Phông 20 20 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

14 Xã Nà Sáy 18 18 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt   

15 
Xã Mường 

Khong 20 20 
100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt 

  

16 
Xã Mường 

Thín 18 18 
100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt 

  

17 
Xã Chiềng 

Sinh 17 17 
100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt 

  

18 
Xã Chiềng 

Đông 19 19 
100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6/6 Đạt 6/6 Đạt 
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